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BẢNG GIÁ HOSTING, TÊN MIỀN
(Áp dụng từ ngày 01/07/2010)
KHUYẾN MẠI: Miễn phí tên miền quốc tế năm đầu tiên (áp dụng với các tên miền .com, .net, .org, .us, .info) hoặc giảm phí đăng ký domain .VN còn 250.000 VNĐ khi đăng ký các gói host trong nhóm Business Hosting với thời hạn thanh toán 1 năm trở lên
	Tên miền
	Phí khởi tạo (thanh toán 01 lần)
	Phí duy trì/năm
	Ghi chú

	TÊN MIỀN QUỐC GIA

	.vn
	350.000 VNĐ
	600.000 VNĐ
	

	.com.vn
	350.000 VNĐ
	480.000 VNĐ
	

	.net.vn
	350.000 VNĐ
	480.000 VNĐ
	

	.org.vn
	350.000 VNĐ
	480.000 VNĐ
	Chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước và phi chính phủ.

	.edu.vn
	350.000 VNĐ
	480.000 VNĐ
	Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.

	.gov.vn
	350.000 VNĐ
	480.000 VNĐ
	Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.

	TÊN MIỀN QUỐC TẾ

	.com
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	

	.net
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	

	.org
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	

	.asia
	Miễn phí
	280.000 VNĐ
	

	.us
	Miễn phí
	170.000 VNĐ
	

	.info
	Miễn phí
	170.000 VNĐ
	

	.in
	Miễn phí
	70.000 VNĐ
	(Áp dụng đến hết ngày 30/09/2010)

	.co.uk
	Miễn phí
	340.000 VNĐ/2 năm
	

	.cc
	Miễn phí
	400.000 VNĐ
	

	.bz
	Miễn phí
	400.000 VNĐ
	

	.ws
	Miễn phí
	170.000 VNĐ
	

	.biz
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	

	.eu
	Miễn phí
	170.000 VNĐ
	

	.me
	Miễn phí
	480.000 VNĐ
	

	.mobi
	Miễn phí
	350.000 VNĐ
	

	.tel
	Miễn phí
	280.000 VNĐ
	

	.tv
	Miễn phí
	500.000 VNĐ
	


Lưu ý: 

· Đăng ký tên miền Quốc Gia cho công ty, tổ chức cần có dấu của công ty, tổ chức.

· Đăng ký tên miền Quốc Gia cho cá nhân cần có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu

· Chuyển tên miền Quốc gia về BSG  hoàn toàn miễn phí

Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.  Đối với tên miền Quốc gia  được áp dụng thuế 0%
BẢNG GIÁ HOSTING

Nội dung cấu hình các gói hosting:
	Thông tin
	Miễn phí
	Sinh viên
	Cá Nhân
	Doanh nghiệp
	Thương mại điện tử

	Dung lượng (MB) 
	100 MB 
	250 MB 
	500 MB 
	1000 MB 
	2500 MB 

	Băng thông (GB) 
	2 GB 
	7 GB 
	15 GB 
	30 GB 
	50 GB 

	Tên miền 
	1 
	1 
	2 
	5 
	10 

	Tên miền con 
	5 
	10 
	20 
	35 
	60 

	Tên miền ánh xạ 
	5 
	KGH 
	KGH 
	KGH 
	KGH 

	Email 
	1 
	10 
	20 
	30 
	50 

	Database 
	1 
	1 
	2 
	5 
	10 

	Giá gốc
	0
	30.000/tháng
	50.000/tháng
	100.000/tháng
	180.000/tháng


Giá đăng ký gói hosting:

	Thời gian đăng ký
	Sinh viên
	Cá nhân
	Doanh nghiệp
	Thương mại điện tử

	3 tháng
	Giảm 25%

22.500/tháng

Tổng: 67.500
	Giảm 25%

37.500/tháng

Tổng: 112.500
	Giảm 25%

75.000/tháng
Tổng: 225.000

	Giảm 25%

135.000/tháng

Tổng: 405.000

	6 tháng
	Giảm 33%

20.000/tháng

Tổng: 120.000
	Giảm 40%

30.000/tháng

Tổng: 180.000
	Giảm 35%

65.000/tháng
Tổng: 390.000

	Giảm 40%

108.000/tháng

Tổng: 648.000

	1 năm
	Giảm 40%

18.000/tháng

Tổng: 216.000
	Giảm 50%

25.000/tháng

Tổng: 300.000
	Giảm 40%

60.000/tháng

Tổng: 720.000

	Giảm 50%

90.000/tháng

Tổng: 1.080.000

	2 năm
	Giảm 50%

15.000/tháng

Tổng: 360.000
	Giảm 50%

25.000/tháng

Tổng: 600.000
	Giảm 50%

50.000/tháng

Tổng: 1.200.000


	Giảm 50%

90.000/tháng

Tổng: 2.160.000


KHUYẾN MẠI

1/ KHUYẾN MẠI: Miễn phí tên miền quốc tế năm đầu tiên (áp dụng với các tên miền .com, .net, .org, .us, .info,) hoặc giảm phí đăng ký domain .VN còn 250.000 VNĐ khi đăng ký các gói host trong nhóm Business Hosting với thời hạn thanh toán 1 năm trở lên 
2/  Miễn phí hosting 100MB, 2GB khi Khách hàng mua 1 tên miền bất kỳ.
Các đặc tính chung của server hosting

	Thông tin
	Hosting Windows
	Hosting Linux

	Data Center 
	VDC 
	VDC 

	Hệ điều hành 
	Windows Server 2003 Enterprise SP2 
	CentOS /RHEL/Ubuntu 

	Ngôn ngữ hỗ trợ 
	ASP/ASP.NET 1.1, 2.0, 3.0/PHP5.2 
	PHP5.2 

	Database 
	MS Access/MS SQL Server 2000/2005 
	MySQL5 

	Control Panel 
	Plesk 
	Directadmin 


NÂNG CẤP BỔ SUNG:
Các nâng cấp bổ sung: (tính trong 1 tháng)
- Thêm 100M dung lượng: 10.000 VNĐ
- Thêm 10G băng thông: 50.000  VNĐ
- Thêm 1 database: 10.000 VNĐ
- Thêm 1 tên miền: 10.000 VNĐ
-------***-------
GÓI BUSINESS HOSTING

Nội dung cấu hình các gói hosting:
	Thông tin
	STARTER
	PRO
	PRO++
	ENTERPRISE

	Dung lượng (MB) 
	5.000 MB 
	10.000 MB 
	20.000 MB 
	30.000 MB 

	Băng thông (GB) 
	100GB 
	150 GB 
	250 GB 
	375 GB 

	Tên miền 
	KGH 
	KGH 
	KGH 
	KGH 

	Tên miền con 
	KGH 
	KGH 
	KGH 
	KGH 

	Tên miền ánh xạ 
	kGH 
	KGH 
	KGH 
	KGH 

	Email 
	KGH 
	KGH 
	KGH 
	KGH 

	Database 
	kGH 
	kGH 
	KGH 
	KGH 

	Giá gốc
	280.000/tháng
	450.000/tháng
	750.000/tháng
	950.000/tháng


Giá đăng ký gói hosting:

	Thời gian đăng ký
	STARTER
	PRO
	PRO++
	ENTERPRISE

	3 tháng
	Giảm 25%

210.000/tháng
Tổng: 630.000
	Giảm 25%

337.500/tháng

Tổng: 1.012.500
	Giảm 25%

562.500/tháng

Tổng: 1.687.500
	Giảm 25%

712.500/tháng

Tổng: 2.137.500

	6 tháng
	Giảm 35%

182.000/tháng

Tổng: 1.092.000
	Giảm 35%

292.500/tháng

Tổng: 1.755.000
	Giảm 35%

487.500/tháng

Tổng: 2.925.000
	Giảm 35%

617.500/tháng

Tổng: 3.705.000

	1 năm
	Giảm 40%

168.000/tháng

Tổng: 2.016.000
	Giảm 40%

270.000/tháng

Tổng: 3.240.000
	Giảm 40%

450.000/tháng

Tổng: 5.400.000
	Giảm 40%

570.000/tháng

Tổng: 6.840.000

	2 năm
	Giảm 45%

154.000/tháng

Tổng: 3.696.000
	Giảm 45%

247.500/tháng

Tổng: 5.940.000
	Giảm 45%

412.500/tháng

Tổng: 9.900.000
	Giảm 45%

522.500/tháng

Tổng: 12.540.000


Lưu ý:
- Gói sinh viên áp dụng với tất cả các khách hàng (kể cả Khách hàng không phải là sinh viên vẫn có thể đăng ký gói host này).
- Các gói hosting còn lại cũng được áp dụng với tất cả các khách hàng (kể cả học sinh, sinh viên).
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (áp dụng với công ty, tổ chức cần hóa đơn VAT).
Quý khách có nhu cầu đăng ký domain, hosting có thể thanh toán theo hình thức sau:

	Trực tiếp
	Văn phòng công ty BSG: Tầng 4, Phòng 401, Nhà K7 Bách Khoa, Hà Nội.

	Chuyển khoản
	1/ Ngân hàng: Vietcombank  (Chi nhánh Thành Công Hà Nội)
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tập đoàn các ngôi sao doanh nghiệp
Số tài khoản: 0451001772016

2/  Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh Hà Nội, PGD 24h số 1 Hà Nội)
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tập đoàn các ngôi sao Doanh Nghiệp
Số Tài khoản: 005277920001
3/ Ngân hàng: Agribank (chi nhánh Tam Trinh, Hà Nội)
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tập đoàn các ngôi sao doanh nghiệp
Số tài khoản: 1508201014694

4/  Ngân hàng Eximbank (19 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tập đoàn các ngôi sao doanh nghiệp
Số tài khoản: 100114851036771
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